
THỨ-

NGÀY
BUỔI- CA TÊN HỌC PHẦN

HÌNH 

THỨC 

THI

Khóa/

Ngành/ 

Khoa

TÊN NHÓM 

LỚP HP

SL 

Sinh 

viên

PHÒNG

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
Ghi chú

Thiết kế chuyển động 2D 

với Adobe Flash
015-TKCĐ2D AF.DH2_HK1B.20-21 33 B.404 1 33

Thiết kế hình ảnh với 

Adobe Photoshop
015-TKA Pho_HK1B.20-21_N1 33 B.403 1 33

An toàn điện 015_ATĐ_HK1B.20-21_N1 39 A.503 1 39

35 A.504 1 35

35 A.505 36 70

31 71 101

Toán cao cấp B2 TOANCCB2_HK1B.2021_K14.HL 1 1 1

Hàng hóa trong thương 

mại quốc tế
025-HHTTMQT.LG1_HK1.20-21 13 1 13

Giao tiếp người - máy 015-GTN-M.LW1_HK1B.20-21 18 1 18

Thiết kế chuyển động 2D 

với Adobe Flash

Vấn 

đáp
015-TKCĐ2D AF.DH1_HK1B.20-21 23 B.404 1 23

015_CTMT_HK1B.20-21_N1 32 A.503 1 32

015_CTMT_HK1B.20-21_N2 30 A.504 1 30

015_CTMT_HK1B.20-21_N3 29 1 29

Nhập môn công nghệ 

phần mềm
NMCNPM_HK1B.2021_K14.HL 1 1 1

Cấu trúc dữ liệu và thuật 

toán
CTDL&TT_HK1B.2021_K16.HL 3 1 3

Cấu trúc máy tính 015_CTMT_HK1B.20-21_N4 26 1 26

Hệ điều hành 015-HĐH.CM1_HK1B.20-21 12 1 12

Quản trị xuất nhập khẩu QTXNK_HK1B.2021_K18.HL 7 1 7

Quản trị chuỗi cung ứng 

toàn cầu
025-QTCCUTC.LG1_HK1B.20-21 12 1 12

Toán tài chính 025-TTC.KT1_HK1B.20-21 11 1 11

Nghệ thuật chữ
Vấn 

đáp
015-NTC.DH1+2_HK1B.20-21 52 A.209 1 52

015_TH_HK1B.20-21_N1 30 B.602 1 30

015_TH_HK1B.20-21_N2 31 B.402 1 31

025-TK&DTI.QT1_HK1B.20-21 19 B.403 1 19

025-TK&DTI.QT2_HK1B.20-21 20 B.404 1 20

Hai

11/01/2021

Vấn 

đáp

Các Khóa 

Sáng - Ca 2

(Từ 09h30')
Các Khóa

Chiều - Ca 3

(Từ 13h00')
Các Khóa

Tin học

Trên 

máy

Thiết kế và dàn trang với 

Indesign

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

A.507

Viết

Cấu trúc máy tính

Viết

A.505

A.506

LỊCH THI HỌC KỲ IB - NĂM HỌC 2020 - 2021

Hệ Cao Đẳng Các Khóa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

--- oOo ---

Nguyên lý kế toán 025_NLKT_HK1B.20-21_N1

A.506

A.507

Sáng - Ca 1

(Từ 07h30')



THỨ-

NGÀY
BUỔI- CA TÊN HỌC PHẦN

HÌNH 

THỨC 

THI

Khóa/

Ngành/ 

Khoa

TÊN NHÓM 

LỚP HP

SL 

Sinh 

viên

PHÒNG

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
Ghi chú

CCNA3 015-CCNA3.TM1_HK1B.20-21 10 1 10

015_TH2_HK1A.20-21_(ghep 

N4CĐ)
1 1 1

018_TH_HK1B.20-21_N1(ghep N6) 5 1 5

015_TH_HK1B.20-21_N3 30 B.603 1 30

015_TH_HK1B.20-21_N4 32 B.402 1 32

015_TH_HK1B.20-21_N5 32 B.403 1 32

015_TH_HK1B.20-21_N5 4 33 36

015_TH_HK1B.20-21_N6 27 1 27

015_TKĐH_HK1B.20-21_N1 30 B.403 1 30

015_TKĐH_HK1B.20-21_N2 30 B.404 1 30

35 A.503 1 35

35 A.504 36 70

31 71 101

Marketing căn bản Mcb_HK1B.2021_K18.HL 3 1 3

Tài chính tiền tệ TCTT_HK1B.2021_K19.HL 1 1 1

Điện tử cơ bản 015_ĐTCB_HK1B.20-21_N1 43 A.506 1 43

Lập trình hướng đối 

tượng
LTHĐT_HK1B.2021_K19.HL 36 A.507 1 36

015_TKĐH_HK1B.20-21_N4 27 B.403 1 27

015_TKĐH_HK1B.20-21_N3 31 B.404 1 31

Truyền thông đa phương 

tiện và tiếp thị điện tử

025-

TTĐPT&TTĐT.QT1&2_HK1B.20-

21

39 A.503 1 39

Toán rời rạc TRR_HK1B.2021_K19.HL 33 1 33

Kỹ thuật điện 0230_KTD_K15_HL 1 1 1

Thanh toán quốc tế TTQT_HK1B.2021_K19.HL 1 1 1

Quản trị Logistics QTL_HK1B.2021_K19.HL 5 1 5

Xác xuất thống kê XSTK_HK1B.2021_HL 3 1 3

Thiết kế số với Verilog 015-TKS Verilog.CM1_HK1B.20-21 12 1 12

Sổ sách kế toán
Trên 

máy
025-SSKT.KT1_HK1B.20-21 11 B.602 1 11

Hai

11/01/2021

Ba

12/01/2021

Sáng - Ca 1

(Từ 07h30')

Thiết kế đồ họa
Vấn 

đáp

Các Khóa 

Sáng - Ca 2

(Từ 09h30')

Thiết kế đồ họa
Vấn 

đáp

Các Khóa

A.504

B.404

Trên 

máy
Các Khóa

Chiều - Ca 4

(Từ 15h00')
Tin học

B.602

Kinh tế vi mô 025_KTVM_HK1B.20-21_N1

A.505Viết

A.505

Viết



THỨ-

NGÀY
BUỔI- CA TÊN HỌC PHẦN

HÌNH 

THỨC 

THI

Khóa/

Ngành/ 

Khoa

TÊN NHÓM 

LỚP HP

SL 

Sinh 

viên

PHÒNG

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
Ghi chú

Thiết kế đồ họa với 

Adobe Illustrator
015_TKĐH AI_HK1B.20-21_N1 20 B.404 1 20

015-LTnc.CLC_HK1B.20-21 11 A.406 1 11

015-LTnc.TM1_HK1B.20-21 21 B.202 1 21

015-LTnc.LW2_HK1B.20-21 31 A.209 1 31

015-LTnc.LW3_HK1B.20-21 32 A.309 1 32

015-LTnc.LW4_HK1B.20-21 31 A.407 1 31

015_ĐHXLAVP_HK1B.20-

21_CD20QT.N1
34 B.402 1 34

015_ĐHXLAVP_HK1B.20-

21_CD20QT.N2
30 B.403 1 30

015-TKĐH AI.DH1_HK1B.20-21 27 B.403 1 27

015_TKĐH AI_HK1B.20-21_N2 33 B.404 1 33

015-LTnc.LW5_HK1B.20-21 30 A.209 1 30

015-LTnc.LW6_HK1B.20-21 30 A.309 1 30

015-LTnc.LW7_HK1B.20-21 27 A.406 1 27

015-LTnc.LW8_HK1B.20-21 33 A.407 1 33

Nhập môn đồ họa 015_NMĐH_HK1B.20-21_N1 36 A.209 1 36

Mạng máy tính 015_MMT_HK1B.20-21_N9 24 B.402 1 24

015-TKĐH AI.DH2_HK1B.20-21 29 B.403 1 29

015_TKĐH AI_HK1B.20-21_N3 21 B.404 1 21

015-DLL.LW1_HK1B.20-21 31 A.503 1 31

015-DLL.LW2_HK1B.20-21 31 A.504 1 31

015-DLL.LW5_HK1B.20-21 28 1 28

Quản trị chất lượng QTCL_HK1B.2021_K18.HL 4 1 4

Dữ liệu lớn 015-DLL.LW6_HK1B.20-21 29 1 29

Quản trị bán hàng QTBH_HK1B.2021_K18.HL 1 1 1

Thống kê kinh doanh TKKD_HK1B.2021_K18.HL 2 1 2

Kỹ thuật số 015_KTS_HK1B.20-21_N1 40 A.507 1 40

Ba

12/01/2021

Tư

13/01/2021

Chiều - Ca 3

(Từ 13h00')

Vấn 

đáp

Các Khóa

Thiết kế đồ họa với 

Adobe Illustrator

Chiều - Ca 4

(Từ 15h00')

Thiết kế đồ họa với 

Adobe Illustrator

Vấn 

đáp

Các Khóa

Các Khóa

Vấn 

đáp

Sáng - Ca 1

(Từ 07h30')

Lập trình nâng cao

Trên 

máy

Đồ họa xử lý ảnh với 

Photoshop

Trên 

máy
Lập trình nâng cao

A.506

Viết

Dữ liệu lớn

A.505



THỨ-

NGÀY
BUỔI- CA TÊN HỌC PHẦN

HÌNH 

THỨC 

THI

Khóa/

Ngành/ 

Khoa

TÊN NHÓM 

LỚP HP

SL 

Sinh 

viên

PHÒNG

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
Ghi chú

015_MMT_HK1B.20-21_N3 30 B.403 1 30

015_MMT_HK1B.20-21_N7 23 B.404 1 23

015-DLL.LW3_HK1B.20-21 31 A.503 1 31

015-DLL.LW4_HK1B.20-21 30 A.504 1 30

015-DLL.LW8_HK1B.20-21 34 A.505 1 3

015-DLL.LW7_HK1B.20-21 28 1 1

Tư tưởng Hồ Chí Minh TTHCM_HK1B.2021_K16.HL 2 1 2

Nghiên cứu maketing NCM_HK1B.2021_K18.HL 3 1 3

Dữ liệu lớn 015-DLL.CLC.HK1B.20-21 18 1 18

Kinh doanh quốc tế 025-KDQT.LG1_HK1B.20-21 12 1 12

025-DPAP.QT1_HK1B.20-21 19 1 19

025-DPAP.QT2_HK1B.20-21 20 1 20

Màu sắc 015_MS_HK1B.20-21_N1 74 A.202 1 74

CCNA1 015_CCNA1_HK1B.20-21_N1 29 A.207 1 29

Lập trình Android cơ bản LTAcb_HK1B.2021_K18.HL 10 1 10

Lập trình Android nâng 

cao
LTAnc_HK1B.2021_K19.HL 6 1 6

015_MMT_HK1B.20-21_N4 28 B.403 1 28

015_MMT_HK1B.20-21_N8 28 B.404 1 28

Cơ sở dữ liệu Oracle CSDLOra_HK1B.2021_K15.HL 4 1 4

Cơ sở dữ liệu phân bố CSDLPB_HK1B_2021_K13 1 1 1

Kỹ thuật Web với ứng 

dụng di động đa nền tảng

015-

KTWVƯDDĐĐNT.LW1_HK1B.20-

21

33 A.209 1 33

Đồ họa ứng dụng 0130_ĐHUD_K17.CM_HL 11 B.402 1 11

015_MMT_HK1B.20-21_N1 21 B.403 1 21

015_MMT_HK1B.20-21_N5 28 B.404 1 28

Tư

13/01/2021

Sáng - Ca 2

(Từ 09h30')
Các Khóa

Mạng máy tính
Vấn 

đáp

Mạng máy tính

Mạng máy tính

Vấn 

đáp
Các Khóa

Chiều - Ca 4

(Từ 15h00')

A.203

Vấn 

đáp
Các Khóa

Viết

Chiều - Ca 3

(Từ 13h00')

B.402

Dữ liệu lớn

A.506

A.507

Dựng phim với Adobe 

Premiere
A.201



THỨ-

NGÀY
BUỔI- CA TÊN HỌC PHẦN

HÌNH 

THỨC 

THI

Khóa/

Ngành/ 

Khoa

TÊN NHÓM 

LỚP HP

SL 

Sinh 

viên

PHÒNG

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
Ghi chú

Nguyên lý thống kê 025-NLTK.KT1_HK1B.20-21 13 1 13

015_CSLT_HK1B.20-21_N1 26 1 26

015_CSLT_HK1B.20-21_N8 29 1 29

Chính trị CT_HK1B.2021_K18.HL 1 1 1

015_CSLT_HK1B.20-21_N3 32 A.505 1 32

015_CSLT_HK1B.20-21_N4 28 1 28

Thiết kê mạch tích hợp 015-TKMTH.CM1_HK1B.20-21 9 1 9

Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK1B.20-21_N5 30 A.507 1 30

015_CSLT_HK1B.20-21_N2 27 1 27

CSLT_HK1B.2021_CLC.HL(ghepC

D20_N2)
1 1 1

Sữa chữa Laptop 015-SCLaptop.CM1_HK1B.20-21 12 1 12

015_CSLT_HK1B.20-21_N6 28 A.504 1 28

015_CSLT_HK1B.20-21_N7 26 1 26

Anh văn 4 105-AV4.CLC_HK1B.20-21 10 1 10

Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK1B.20-21_N9 24 1 24

Quản trị tài chính QTTC_HK1B.2021_K18.HL 1 1 1

Anh văn thương mại 105-AVTM.LG1_HK1.20-21 13 1 13

Lập trình đa nền tảng 015-LTĐNT.LW1_HK1B.20-21 23 A.507 1 1

015_MMT_HK1B.20-21_N2 26 B.403 1 26

015_MMT_HK1B.20-21_N6 27 B.404 1 27

Pháp luật 025-PL.LW1_HK1B.20-21 31 A.503 1 31

105_TACB_HK1B.20-21_N1 28 A.504 1 28

105_TACB_HK1B.20-21_N2 31 A.505 1 31

105_TACB_HK1B.20-21_N2 31 A.506 32 62

015_TKW1_HK1B.20-21_N1 26 B.402 1 26

015_TKW1_HK1B.20-21_N10 20 B.403 1 20

015_TKW1_HK1B.20-21_N11 33 B.404 1 33

015_TKW1_HK1B.20-21_N12 21 B.602 1 21

Năm

14/01/2021

Mạng máy tính
Vấn 

đáp

Tiếng Anh cơ bản

Chiều - Ca 3

(Từ 13h00')

Viết

Các Khóa

Chiều - Ca 4

(Từ 15h00')
Thiết kế Web 1

Trên 

máy
Các Khóa

Cơ sở lập trình

A.506

A.504

A.503

A.503

Cơ sở lập trình

Cơ sở lập trình

A.505

A.506

Sáng - Ca 2

(Từ 09h30')
Viết Các Khóa

Sáng - Ca 1

(Từ 07h30')
Viết Các Khóa

Cơ sở lập trình



THỨ-

NGÀY
BUỔI- CA TÊN HỌC PHẦN

HÌNH 

THỨC 

THI

Khóa/

Ngành/ 

Khoa

TÊN NHÓM 

LỚP HP

SL 

Sinh 

viên

PHÒNG

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
Ghi chú

105_TA1_HK1B.20-21_N1 32 A.503 1 32

105_TA1_HK1B.20-21_N2 42 A.504 1 42

105_TA1_HK1B.20-21_N3 33 A.505 1 33

105_TA1_HK1B.20-21_N4 35 A.506 1 35

105_TA1_HK1B.20-21_N7 33 A.507 1 33

105_TA1_HK1B.20-21_N5 28 1 28

105_TA1_HK1B.20-21_N10 10 41 50

105_TA1_HK1B.20-21_N6 23 1 23

105_TA1_HK1B.20-21_N8 17 41 57

105_TA1_HK1B.20-21_N8 40 A.505 1 40

105_TA1_HK1B.20-21_N9 30 A.506 1 30

105_TA1_HK1B.20-21_N10 40 A.507 1 40

015_TKW1_HK1B.20-21_N2 26 B.402 1 26

015_TKW1_HK1B.20-21_N3 32 B.403 1 32

015_TKW1_HK1B.20-21_N4 28 B.404 1 28

015_TKW1_HK1B.20-21_N5 28 B.602 1 28

015_TKW1_HK1B.20-21_N6 27 B.402 1 27

015_TKW1_HK1B.20-21_N7 23 B.403 1 23

015_TKW1_HK1B.20-21_N8 28 B.404 1 28

015_TKW1_HK1B.20-21_N9 24 B.602 1 24

Chuyên đề kỹ thuật máy 

tính

0230_CĐKTMT_HK1B.2021_K18.

HL
16 A.401 1 16

Công nghệ kiểm thử ứng 

dụng Android
CNKTUDA_HK1B.2021_K18.HL 7 A.209 1 7

30 B.403 1 30

23 B.404 31 53

35 A.503 1 2

35 A.504 1 6

30 1 3

QTH_HK1B_2021_ghepCD20KT 1 1 6

015_CSDL_HK1B.20-21_N4 35 A.506 1 35

015_CSDL_HK1B.20-21_N4 16 36 51

015_CSDL_HK1B.20-21_N5 24 1 24

Bảy

16/01/2021

Chiều - Ca 3

(Từ 13h00')
Thiết kế Web 1

Thiết kế Web 1
Chiều - Ca 4

(Từ 15h00')

Trên 

máy
Các Khóa

Trên 

máy
Các Khóa

Sáu

15/01/2021

Cơ sở dữ liệu

A.507

Viết

Sáng - Ca 2

(Từ 09h30')

A.505

Quản trị học

025_QTH_HK1B.20-21_N1

A.504

Thiết kế web cơ bản TKWcb_HK1B.2021_HL
Trên 

máy

Tiếng Anh 1
Sáng - Ca 1

(Từ 07h30')
Viết Các Khóa

Tiếng Anh 1 Viết Các Khóa

A.503

Sáng - Ca 1

(Từ 07h30')
Các Khóa

Vấn 

đáp



THỨ-

NGÀY
BUỔI- CA TÊN HỌC PHẦN

HÌNH 

THỨC 

THI

Khóa/

Ngành/ 

Khoa

TÊN NHÓM 

LỚP HP

SL 

Sinh 

viên

PHÒNG

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
Ghi chú

Kỹ thuật phần cứng máy 

tính

Vấn 

đáp
0230_KTPCMT_K18.CM.HL 13 A.401 1 13

015_CSDL_HK1B.20-21_N1 35 A.503 1 35

015_CSDL_HK1B.20-21_N2 35 A.504 1 35

015_CSDL_HK1B.20-21_N1 17 36 52

015_CSDL_HK1B.20-21_N2 25 36 61

015_CSDL_HK1B.20-21_N3 35 A.506 1 35

015_CSDL_HK1B.20-21_N3 20 A.507 36 55

0130_CSDL_K19.HL 34 B.404 1 34

- Sinh viên khi đi thi phải mang theo Thẻ Sinh viên hoặc CMND.

- Sinh viên cần chép kỹ lịch thi về thời gian thi, phòng thi để tránh đến trễ giờ thi.

Bảy

16/01/2021

- Tất cả các câu hỏi thắc mắc liên quan đến lịch thi sinh viên vui lòng liên hệ Phòng KT-ĐBCL (Bộ phận Khảo 

thí) để được giải đáp.

Lưu ý:

TP.HCM, ngày 28 tháng  12 năm 2020

A.505

Phòng KT-ĐBCL

Bùi Văn Thuận

Ban Giám Hiệu

ThS. Lê Vũ Hùng

Đã ký Đã ký

ViếtCơ sở dữ liệu

Sáng - Ca 2

(Từ 09h30')
Các Khóa



LỊCH THI HỌC KỲ IB - NĂM HỌC 2020 - 2021

Hệ Cao Đẳng Các Khóa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

--- oOo ---














